
HỌ VÀ TÊN THÍ SINH……………………………………….......SỐ BD……………………..

ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 41 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH

Câu 41. Đặc điểm nào không thuộc hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta?


A. Xây dưng cơ cấu ngành tương đối linh hoạt, thích nghi cơ chế thịtrường.


B. Đẩy mạnh các ngành mũi nhọn, trọng điểm, đưa công nghiệp năng lượng đi trước một bước.Các ngành khác điều chỉnh theo nhu cầu thịtrường.


C. Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm để đảm bảo tốt nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chếbiến.


D. Đầu tư chiều sâu, đổi mới trang thiết bị, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sảnphẩm.

Câu 42. Việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn, vì các đảo là


A. hệ thống tiền tiêu của vùng biển nước ta.


B. một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ nước ta.


C. nơi có thể tổ chức quần cư, phát triển sản xuất.


D. cơ sở khẳng định chủ quyền đối với vùng biển và thềm lục địa của nước ta.

Câu 43. Cho biểu đồ
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Biểu đồ trên thể hiện


A. Tình hình thay đổi dân số nước ta giai đoạn 1990-2015


B. Tốc độ tăng dân số nước ta giai đoạn 1990-2015.


C. Sự chuyển dịch cơ cấu dân số nước ta giai đoạn 1990-2015.


D. Sự thay đổi quy mô và cơ cấu dân số nước ta giai đoạn 1990-2015.

Câu 44. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có sản lượng lương thực lớn hơn vùng Đồng bằng sông Hồng là do


A. có truyền thống trồng cây lương thực lâu đời hơn.



B. có diện tích trồng cây lương thực lớn hơn.


C. có năng suất lúa cao hơn.



D. có trình độ thâm canh cao hơn.

Câu 45. Căn cứ vào Átlat Địa lí Việt Nam trang 6 - 7, cho biết ngọn núi Khoan La San cao 1853m nơi "Khi gà cất tiếng gáy trên đỉnh núi thì cả 3 nước đều nghe thấy" thuộc tỉnh


A. Lai Châu.               

B. Điện Biên.


C. Lào Cai.

D. Kom Tum. 



Câu 46. Đông Nam Bộ trở thành vùng có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta là do


A. dân số và nguồn lao động lớn nhất cảnước.
B. khai thác hiệu quả các thế mạnh vốncó.


C. tiềm năng thủy điện lớn nhất cảnước.
D. giàu tài nguyên khoáng sản nhất cảnước.

Câu 47. Đàn trâu ở nước ta được nuôi nhiều nhất ở vùng


A. Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Đồng bằng sông Hồng.



C. Bắc Trung Bộ.

D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Câu 48. Trong hoạt động nông nghiệp của nước ta,tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ


A. các tập đoàn cây con được phân bố phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng.


B. áp dụng nhiều hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.


C. cơ cấu sản phẩm nông nghiệp ngày càng đa dạng.


D. đẩy mạnh hoạt động vận tải, áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến nông sản.

Câu 49. Ở nhiều đồng bằng ven biển miền Trung thường có sự phân chia thành ba dải, lần lượt từ biển vào là


A. cồn cát, đồng bằng, đầm phá - vùng trũng thấp.



B. đầm phá - vùng trũng thấp, cồn cát, đồng bằng.


C. cồn cát, đầm phá - vùng trũng thấp, đồng bằng.



D. đồng bằng, cồn cát, đầm phá - vùng trũng thấp.

Câu 50. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế nước ta hiện nay theo hướng


A. giảm tỉ trọng ngành nông-lâm-ngư nghiệp, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp- xâydựng.


B. giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chănnuôi.


C. giảm tỉ trọng kinh tế Nhà nước, tăng tỉ trọng kinh tế tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.


D. giảm tỉ trọng ngành công nghiệp khai thác, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp chếbiến.

Câu 51. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp nhằm mục đích


A. sử dụng hợp lí các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã hội và môi trường.


B. sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnhthổ.


C. thúc đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đấtnước.


D. tăng cường đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật để phát triển đấtnước.

Câu 52. Đặc điểm gây trở ngại cho việc phát triển cây công nghiệp hằng năm của Trung du và miền núi Bắc Bộ là


A. các cây hằng năm đem lại hiệu quả kinh tế thấp.


B. nhiều thiên tai, đất có độ phì thấp.


C. người dân ít có kinh nghiệm trồng cây hằng năm.


D. địa hình dốc nên đất dễ bị thoái hóa, làm thủy lợi khó khăn.

Câu 53. Ở nước ta, tín phong hoạt động mạnh nhất vào thời gian


A. giữa mùa gió Đông Bắc và cuối mùa gió Tây Nam.B. giữa mùa gió Đông Bắc.


C. giữa mùa gió Tây Nam.
D. chuyển tiếp giữa hai mùa gió.

Câu 54. Hướng chuyên môn hóa sản xuất công nghiệp của cụm Hải Phòng - Hạ Long - Cẩm Phả là


A. hoá chất, giấy.

B. cơ khí, luyệnkim.


C. vật liệu xây dựng, phân hóa học.
D. cơ khí, khai thác than.

Câu 55. Căn cứ vào Átlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết trong số 7 tỉnh biên giới trên đất liền giáp với Trung Quốc, không có tỉnh nào sau đây?


A. Yên Bái.
B. Lào Cai.
C. Cao Bằng.
D. Lai Châu.


Câu 56. Đặc điểm không đúng với dân cư nước ta là


A. gia tăng dân số giảm nhanh, cơ cấu dân số trẻ.


B. dân số có sự biến đổi nhanh chóng về cơ cấu nhóm tuổi.


C. dân số đông, nhiều thành phần dân tộc.


D. dân cư phân bố đồng đều giữa thành thị và nông thôn.

Câu 57. Nguyên nhân nào khiến đất Feralit có màu đỏ vàng?


A. Sự tích tụ ôxit sắt (Fe2O3) và ôxit nhôm (Al2 O3).


B. Sự tích tụ ôxit nhôm (Al2 O3).


C. Sự tích tụ ôxit sắt (Fe2O3).


D. Sự rửa trôi của các bazơ dễ tan như Ca+, K, M+.

Câu 58. Cho bảng số liệu

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC Ở NƯỚC TA

GIAI ĐOẠN 2005 - 2014
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Nhận xét nào sau đây không đúng về quy mô và cơ cấu lao động đang làm việc ở nước ta giai đoạn 2005 - 2014?


A. Tỉ trọng khu vực công nghiệp -xây dựng đứng thứ 2 và có xu hướng tăng.


B. Tổng số lao động đang làm việc của nước ta có xu hướng tăng.


C. Tỉ trọng khu vực dịch vụ có xu hướng tăng.


D. Tỉ trọng khu vực Nông - Lâm-Thủy sảncao nhất và có xu hướng giảm.

Câu 59. Hiện tại, nước ta đang trong giai đoạn "Cơ cấu dân số vàng", điều đó có nghĩa là


A. số người ở độ tuổi 60 trở lên chiếm hơn 2/3 dân số.


B. số người ở độ tuổi 0 - 14 chiếm hơn 2/3 dân số.


C. số trẻ sơ sinh chiếm hơn 2/3 dân số.


D. số người ở độ tuổi 15 - 59 chiếm hơn 2/3 dân số.

Câu 60. Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm ngành chăn nuôi nước ta hiện nay?


A. Tỉ trọng ngành chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp đang từng bướctăng.


B. Chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, trang trại công nghiệp.


C. Cơ sơ thức ănphong phú; dịch vụ về giống và thú y đã có nhiều tiếnbộ.


D. Hiệu quả sản xuất ngành chăn nuôi cao và ổnđịnh.

Câu 61. Căn cứ vào Átlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết vùng Tây Nguyên, cây chè được trồng nhiều nhất ở tỉnh nào?


A. LâmĐồng.
B. ĐắkLăk.
C. Gia Lai.
D. Kom Tum.


Câu 62. Nhân tố quyết định tính chất phong phú về thành phần loài của giới thực vật tự nhiên Việt Nam là


A. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. 


B. sự phong phú và đa dạng của các nhóm đất.


C. vị trí nằm ở nơi giao lưu của các luồng di cư sinh vật.


D. địa hình đồi núi chiếm ưu thế lại phân hóa phức tạp.

Câu 63. Vấn đề cần giải quyết khi khai tác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ là


A. hỗ trợ vốn. 

B. đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải.


C. bổ sung lực lượng lao động.
D. tăng cường cơ sở năng lượng.

Câu 64. Cho bảng số liệu
SẢN LƯỢNG VÀ BÌNH QUÂN SẢN LƯỢNG LÚA THEO ĐẦU NGƯỜI CẢ NƯỚC
GIAI ĐOẠN 2000-2014
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Để thể hiện sản lượng lúa và bình quân sản lượng lúa theo đầu người nước ta trong giai đoạn 2000 - 2014, dạng biểu nào sau đây phù hợp nhất?


A. Biểu đồ cột.
B. Biểu đồ tròn.
C. Biểu đồ kết hợp.
D. Biểu đồ miền.


Câu 65. Ý nào sau đây đúng khi nói về điều kiện khai thác và nuôi trồng thủy sản hiện nay nước ta?


A. Chưa hình thành các cơ sở chế biến thủysản.


B. Các dịch vụ thủy sản chỉ tập trung ở thànhphố.


C. Nhân dân ta chưa có kinh nghiệm, truyền thống đánh bắt và nuôi trồng thủysản.


D. Phương tiện, tàu thuyền,ngư cụ vẫn còn lạc hậu, hạn chế đánh bắt xabờ.

Câu 66. Căn cứ vào Átlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết đi từ bắc vào nam theo biên giới Việt - Lào, lần lượt qua các cửa khẩu nào?


A. Tây Trang, Cầu Treo, Lao Bảo, Bờ Y.
B. Bờ Y, Lao Bảo, Cầu Treo, Tây Trang.


C. Cầu Treo, Tân Thanh, Lao Bảo, Bờ Y.
D. Lao Bảo, Cầu Treo, Tây Trang, Bờ Y.

Câu 67. Quan sát sơ đồ sau
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Ghi chú: 1 hải lí = 1852m

Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 tại vị trí cách đảo Lý Sơn (nằm trên đường cơ sở của nước ta) 119 hải lí. Vậy giàn khoan HD 981 của Trung Quốc được hạ đặt trái phép nằm trong bộ phận nào của vùng biển nước ta?


A. Nội thủy.

B. Lãnh hải.




C. Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
D. Vùng tiếp giáp lãnh hải.

Câu 68. Nguyên nhân cơ bản nào làm cho Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao hơn Đồng bằng sông Cửu Long?


A. Giao thông thuận tiệnhơn.
B. Lịch sử định cư sớmhơn.


C. Khí hậu thuậnlợihơn.

D. Đất dai màu mỡ, phìnhiêuhơn.


Câu 69. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện ở


A. trong năm có hai mùa mưa, khô rõ rệt.


B. biên độ nhiệt hằng năm lớn.


C. nhiệt độ trung bình năm cao, tổng số giờ nắng lớn.


D. độ ẩm lớn, cân bằng ẩm luôn dương.

Câu 70. Hai tỉnh dẫn đầu cả nước về diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản hiện nay là


A. Ninh Thuận, Bình Thuận.
B. Cà Mau, Bạc Liêu.




C. Hải Phòng, Quảng Ninh.
D. Kiên Giang, Cà Mau.

Câu 71. Cho biểu đồcơ cấu sử dụng lao động theo ngành của nước ta năm 2005 và 2014(%)
[image: image5.wmf]
Căn cứ vào biểu đồ cho biết nhận xét nào dưới đây là đúng.


A. Tổng số lao động nước ta không thay đổi trong giai đoạn trên.


B. Tỉ lệ lao động khu vực nông - lâm -  ngưnghiệp thấp nhất.


C. Cơ cấu lao động của nước ta đang chuyển dịch phù hợp với tiến trình CNH đất nước.


D. Cơ cấu lao động theo ngành không có sự thay đổi.

Câu 72. Năm 2015 dân số trung bình cả nước là 91.713,3nghìn người, sản lượng lương thực đạt 50.498,3 nghìn tấn. Bình quân lương thực đầu người của nước ta đạt bao nhiêu kg/người?


A. 540,6 kg/người
B. 550,6 kg/người
C. 570,6 kg/người
D. 560,6 kg/người

Câu 73. Dãy núi được coi là bức chắn tạo nên sự phân hóa khí hậu giữa vùng khí hậu Đông Bắc với Tây Bắc ở nước ta là


A. Trường Sơn Bắc.
B. Hoàng Liên Sơn.
C. Bạch Mã.
D. Tam Điệp.

Câu 74. Thành phần kinh tế nhà nước có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta là do


A. có số lượng doanh nghiệp thành lập mới hàng năm nhiều nhất trên cảnước.


B. nắm các ngành và các lĩnh vực kinh tế then chốt của quốcgia.


C. chi phối hoạt động của tất cả các thành phần kinhtế.


D. chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấuGDP.

Câu 75. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc không có thế mạnh nào sau đây?


A. Vị trí thuận lợi cho giao lưu trong nước và quốc tế.


B. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật hoàn thiện nhất cả nước.


C. Có lịch sử khai thác lâu đời nhất nước ta.


D. Nguồn lao động lớn, chất lượng cao.

Câu 76. Mùa mưa của Nam Bộ và Tây Nguyên diễn ra


A. quanh năm.

B. từ tháng V đến tháng X.


C. từ tháng XI đến tháng IV năm sau.
D. từ tháng I đến tháng VI.

Câu 77. Ở Đồng bằng sông Hồng việc sử dụng hợp lí tài nguyên đất cần gắn liền với


A. giải quyết nước tưới vào mùa đông.
B. đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ.


C. cải tạo đất hoang hóa, đất mặn, đất chua phèn.
D. thay đổi cơ cấu cây trồng. 

Câu 78. Đâu là nguyên nhân chủ yếu khiến tỉ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn nước ta còn cao?


A. Lực lượng lao động tập trung quá cao ở khu vực nông thôn.


B. Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ, nghề phụ ít phát triển.


C. Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo ở nông thôn còn thấp.


D. Đầu tư khoa học - kĩ thuật làm tăng năng suất lao động.

Câu 79. Lễ đâm trâu và hát trường ca là những sản phẩm du lịch văn hóa của vùng


A. Duyên hải Nam Trung Bộ.
B. Đông Nam Bộ.



C. Tây Nguyên.

D. Đồng bằng sông Cửu long.

Câu 80. Ở nước ta trong thời gian qua, diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn cây công nghiệp hằng nămvì


A. đáp ứng nhu cầu thị trường, xuất khẩu,giá trị kinh tế cao.


B. cây công nghiệp hằng năm có vai trò không đáng kể trong nông nghiệp.


C. sản phẩm cây công nghiệp hằng năm không đáp ứng được yêucầu.


D. cơ cấu diện tích cây công nghiệp mất cân đối trầm trọng.

--------------------- Đề bài thi đến đây là HẾT ---------------------
(Thí sinh nghiêm túc, không trao đổi trong thời gian làm bài)
TRƯỜNG THPT CHÚC ĐỘNG
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